
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

01/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ 

0110526902

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình nhà 
và công trình xây dựng khác, bao gồm các nguyên liệu đánh 
bóng,
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Lắp đặt thiết bị nội thất,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Xếp, lợp, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công 
trình khác như:
+ Lát sàn hoặc tường bằng gạch, bê tông, đá xẻ, gạch gốm,
+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,
+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,
+ Lát sàn hoặc ốp tường bằng gạch không nung, đá hoa, đá hoa 
cương (granit), đá phiến...
+ Giấy dán tường,
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp gương, kính,
- Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng,
- Các công việc hoàn thiện nhà khác,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động, thuyền...

4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP DỊCH VỤ VÀ 
THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAPITAL GENERAL SERVICES AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CAPITAL GENERAL SERVICES AND TRADING CO .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973869928
Email:

Fax:
Website:
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2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế thông thường loại 
A,B,C 

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Đào tạo cao đẳng 8533

9. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

10. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

11. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy về tôn giáo;
- Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể.
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Dạy bay;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

13. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:

 Phòng khám;
 Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình;

8620

14. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610(Chính)
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16. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất.

7410

18. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4690

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

21. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển và 
dịch vụ hỗ trợliên quan đến vận tải đường hàng không)

5229

24. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú cho khách du lịch, 
khách trọ, hàng ngày hoặc hàng tuần, nhìn chung là ngắn hạn. 
Các cơ sở lưu trú bao gồm loại phòng thuê có sẵn đồ đạc, hoặc 
loại căn hộ khép kín có trang bị bếp và dụng cụ nấu ăn, có 
hoặc không kèm theo dịch vụ dọn phòng hàng ngày, có thể đi 
kèm với các dịch vụ khác như ăn uống, chỗ đỗ xe, dịch vụ giặt 
là, bể bơi, phòng tập, dịch vụ giải trí, phòng họp và thiết bị 
phòng họp;
- Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt thự du 
lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, nhà 
nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; làng 
sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng.

5510

25. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời hoặc dài hạn 
là các phòng đơn, phòng ở chung hoặc nhà ở tập thể như ký túc 
xá sinh viên, nhà ở tập thể của các trường đại học; nhà trọ, nhà 
tập thể công nhân cho học sinh, sinh viên, người lao động nước 
ngoài và các đối tượng khác, chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều 
trại du lịch.

5590
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn;
- Quán ăn tự phục vụ;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về;
- Xe thùng bán kem;
- Xe bán hàng ăn lưu động;
- Hàng ăn uống trên phố, trong chợ.
- Hoạt động nhà hàng, quán bar trên tàu, thuyền, phương tiện 
vận tải nếu hoạt động này không do đơn vị vận tải thực hiện 
mà được làm bởi đơn vị khác.

5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu như tiệc hội nghị cơ 
quan, doanh nghiệp, đám cưới, các công việc gia đình khác....

5621

28. Dịch vụ ăn uống khác 5629

29. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách 
hàng tiêu dùng tại chỗ của các quán bar, quán karaoke, quán 
rượu; quán giải khát có khiêu vũ (trong đó cung cấp dịch vụ đồ 
uống là chủ yếu); hàng bia, quán bia; quán cafe, nước hoa quả, 
giải khát; dịch vụ đồ uống khác như: nước mía, nước sinh tố, 
quán chè, xe bán rong đồ uống...

5630

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. 

- Bán lẻ thuốc chữa bệnh;

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HÀ VĂN 
THÀNH

Số 1 ngõ 61 
Đường Cổ Điển, 
Thị Trấn Văn 
Điển, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 45,000

0240790000
20

2 PHẠM 
QUANG HUY

Tổ 10, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 45,000

0010820014
19
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3 NGUYỄN THỊ 
THU TRANG

511-B11, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,000

0361950053
68

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001082001419
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM QUANG HUY Nam

02/09/1982 Kinh Việt Nam

16/03/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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